
Đèn Tango G4 LED
bừng sáng thế giới của
bạn
Đèn Tango G4 LED Flood

Đèn pha Philips Tango G4 LED là phiên bản thứ 4 của dòng đèn Tango LED. Đây là

mẫu đèn chiếu xa mới với hiệu quả chiếu sáng cao hơn và diện tích chệch gió được tối

ưu hóa, với trọng lượng nhẹ hơn nhờ thiết kế kỹ thuật. Sản phẩm này được đưa ra

mang lại một giải pháp lý tưởng cho một chuỗi các ứng dụng chiếu sáng cảnh quan

và công trình thể thao giải trí. Đèn tích hợp nguồn sáng LED mới nhất, hệ thống phân

bổ ánh sáng một mảnh, cùng bộ tản nhiệt và trình điều khiển vào trong bộ khung nhỏ
gọn và chắc chắn, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn được công nhận trên toàn cầu. Bộ
tản nhiệt được thiết kế đặc biệt, kết hợp tính thẩm mỹ và công năng để đảm bảo độ
tin cậy vượt trội. Đèn pha Tango G4 LED mang đến hiệu suất vượt trội và tuổi thọ lâu

hơn, đưa chiếu sáng cảnh quan lên một đẳng cấp hoàn toàn mới.

Lợi ích
• Tiết kiệm năng lượng hơn 10% so với Tango G3

• Áp dụng cho nhiều ứng dụng đa dạng

• Thiết kế tối ưu: Trọng lượng nhỏ hơn 23% và diện tích chệch gió (kích thước) nhỏ
hơn 35% so với Tango Gen3

• Tạo ra một môi trường tươi sáng hơn, tràn đầy năng lượng và an toàn hơn

• Thiết kế chắc chắn và tin cậy.
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Tính năng
• Hiệu suất hệ thống cao hơn, thường là 140 lm/W

• Nhiều gói quang thông đầy đủ để đáp ứng nhiều ứng dụng chiếu sáng đèn pha,

khu vực và thể thao.

• Nhiều tùy chọn chóa quang học giúp thiết kế chiếu sáng linh hoạt

• Vỏ nhôm đúc và khung thép ADC1 chất lượng cao.

• Độ tin cậy cao: vỏ được kiểm tra theo Tiêu chuẩn sương phun muối ISO 9227 (vỏ
vừa và nhỏ 500 giờ, vỏ lớn 1000 giờ)

• Bộ đèn tổng thể được xếp hạng cấp bảo vệ IP66 và IK08.

Ứng dụng
• Chiếu sáng đèn pha cho mục đích chung

• Các khu vực công nghiệp lớn / Bãi đỗ xe lớn

• Bảng quảng cáo

• Sân đỗ tàu bay

• Cảng & bãi container

• Mặt tiền các tòa nhà

• Bến xe & Đường thu phí

• Sân vận động thể thao giải trí

Cảnh báo và An toàn
• hãy chú ý đến hướng dẫn lắp đặt

Thông tin chung

Bao gồm bộ điều khiển Có

Thẻ dịch vụ Có

 
Thông tin kỹ thuật về đèn

Chỉ số hoàn màu (CRI) >70

 
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng Không

 
Cơ khí và vỏ đèn

Kiểu chụp quang học Chao đèn/nắp

Polycarbonate

Màu vỏ đèn Xám

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học IK08

Mã bảo vệ chống xâm nhập IP66

 
Phê duyệt và ứng dụng

Dấu CE Có

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code Full Product Name Màu sắc nguồn sáng

Nhiệt độ màu

tương quan

(Danh định) Quang thông

911401679406 BVP431 LED68/NW 220~240V 50W

SMB GM

740 trắng trung tính 4000 K 6.800 lm

911401679506 BVP431 LED68/NW 220~240V 50W

SWB GM

740 trắng trung tính 4000 K 6.800 lm

911401679606 BVP431 LED67/NW 220~240V 50W

AMB GM

740 trắng trung tính 4000 K 6.700 lm

911401681206 BVP431 LED92/NW 220~240V 70W

SMB GM

740 trắng trung tính 4000 K 9.200 lm

911401681306 BVP431 LED92/NW 220~240V 70W

SWB GM

740 trắng trung tính 4000 K 9.200 lm

911401681406 BVP431 LED91/NW 220~240V 70W

AMB GM

740 trắng trung tính 4000 K 9.100 lm

911401681506 BVP431 LED92/CW 220~240V 70W

SMB GM

757 ánh sáng trắng mát 5700 K 9.200 lm

911401681606 BVP431 LED92/CW 220~240V 70W

SWB GM

757 ánh sáng trắng mát 5700 K 9.200 lm

911401681706 BVP431 LED91/CW 220~240V 70W

AMB GM

757 ánh sáng trắng mát 5700 K 9.100 lm

911401683206 BVP431 LED136/NW 220~240V 100W

SWB GM

740 trắng trung tính 4000 K 13.600 lm

911401683306 BVP431 LED134/NW 220~240V 100W

AMB GM

740 trắng trung tính 4000 K 13.400 lm

911401683406 BVP431 LED135/CW 220~240V 100W

SMB GM

757 ánh sáng trắng mát 5700 K 13.500 lm
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Order Code Full Product Name Màu sắc nguồn sáng

Nhiệt độ màu

tương quan

(Danh định) Quang thông

911401683506 BVP431 LED135/CW 220~240V 100W

SWB GM

757 ánh sáng trắng mát 5700 K 13.500 lm

911401683606 BVP431 LED133/CW 220~240V 100W

AMB GM

757 ánh sáng trắng mát 5700 K 13.300 lm

911401687606 BVP432 LED161/CW 220~240V 120W

SWB GM

757 ánh sáng trắng mát 5700 K 16.100 lm

911401689006 BVP432 LED206/NW 220~240V 150W

SMB GM

740 trắng trung tính 4000 K 20.600 lm

911401689106 BVP432 LED206/NW 220~240V 150W

SWB GM

740 trắng trung tính 4000 K 20.600 lm

911401689206 BVP432 LED203/NW 220~240V 150W

AMB GM

740 trắng trung tính 4000 K 20.300 lm

911401689306 BVP432 LED204/CW 220~240V 150W

SMB GM

757 ánh sáng trắng mát 5700 K 20.400 lm

911401689406 BVP432 LED204/CW 220~240V 150W

SWB GM

757 ánh sáng trắng mát 5700 K 20.400 lm

911401689506 BVP432 LED202/CW 220~240V 150W

AMB GM

757 ánh sáng trắng mát 5700 K 20.200 lm

911401690806 BVP432 LED274/NW 220~240V 200W

SMB GM

740 trắng trung tính 4000 K 27.400 lm

911401690906 BVP432 LED274/NW 220~240V 200W

SWB GM

740 trắng trung tính 4000 K 27.400 lm

911401691006 BVP432 LED271/NW 220~240V 200W

AMB GM

740 trắng trung tính 4000 K 27.100 lm

911401691106 BVP432 LED272/CW 220~240V 200W

SMB GM

757 ánh sáng trắng mát 5700 K 27.200 lm

911401691206 BVP432 LED272/CW 220~240V 200W

SWB GM

757 ánh sáng trắng mát 5700 K 27.200 lm

911401691306 BVP432 LED269/CW 220~240V 200W

AMB GM

757 ánh sáng trắng mát 5700 K 26.900 lm

911401600907 BVP433 LED413/NW 220~240V 305W

SMB GM

740 trắng trung tính 4000 K 41.300 lm

911401601007 BVP433 LED413/NW 220~240V 305W

SWB GM

740 trắng trung tính 4000 K 41.300 lm

911401601107 BVP433 LED409/NW 220~240V 305W

AMB GM

740 trắng trung tính 4000 K 40.900 lm

911401601207 BVP433 LED382/NW 220~240V 305W

SAWB GM

740 trắng trung tính 4000 K 38.200 lm

911401601307 BVP433 LED418/NW 220~240V 305W

NB GM

740 trắng trung tính 4000 K 41.800 lm

911401601507 BVP433 LED413/CW 220~240V 305W

SMB GM

757 ánh sáng trắng mát 5700 K 41.300 lm

911401601607 BVP433 LED413/CW 220~240V 305W

SWB GM

757 ánh sáng trắng mát 5700 K 41.300 lm

911401601807 BVP433 LED382/CW 220~240V 305W

SAWB GM

757 ánh sáng trắng mát 5700 K 38.200 lm

911401603507 BVP433 LED465/NW 220~240V 345W

SMB GM

740 trắng trung tính 4000 K 46.500 lm

911401603707 BVP433 LED460/NW 220~240V 345W

AMB GM

740 trắng trung tính 4000 K 46.000 lm
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Order Code Full Product Name Màu sắc nguồn sáng

Nhiệt độ màu

tương quan

(Danh định) Quang thông

911401603807 BVP433 LED430/NW 220~240V 345W

SAWB GM

740 trắng trung tính 4000 K 43.000 lm

911401604107 BVP433 LED465/CW 220~240V 345W

SMB GM

757 ánh sáng trắng mát 5700 K 46.500 lm

911401604407 BVP433 LED430/CW 220~240V 345W

SAWB GM

757 ánh sáng trắng mát 5700 K 43.000 lm

911401604507 BVP433 LED470/CW 220~240V 345W

NB GM

757 ánh sáng trắng mát 5700 K 47.000 lm

911401606507 BVP433 LED517/NW 220~240V 380W

SMB GM

740 trắng trung tính 4000 K 51.700 lm

911401606607 BVP433 LED517/NW 220~240V 380W

SWB GM

740 trắng trung tính 4000 K 51.700 lm

911401606707 BVP433 LED511/NW 220~240V 380W

AMB GM

740 trắng trung tính 4000 K 51.100 lm

911401606807 BVP433 LED477/NW 220~240V 380W

SAWB GM

740 trắng trung tính 4000 K 47.700 lm

911401606907 BVP433 LED522/NW 220~240V 380W

NB GM

740 trắng trung tính 4000 K 52.200 lm

911401607007 BVP433 LED522/NW 220~240V 380W

S6 GM

740 trắng trung tính 4000 K 52.200 lm

911401607107 BVP433 LED517/CW 220~240V 380W

SMB GM

757 ánh sáng trắng mát 5700 K 51.700 lm

911401607207 BVP433 LED517/CW 220~240V 380W

SWB GM

757 ánh sáng trắng mát 5700 K 51.700 lm

911401607307 BVP433 LED511/CW 220~240V 380W

AMB GM

757 ánh sáng trắng mát 5700 K 51.100 lm

911401607407 BVP433 LED477/CW 220~240V 380W

SAWB GM

757 ánh sáng trắng mát 5700 K 47.700 lm

911401607507 BVP433 LED522/CW 220~240V 380W

NB GM

757 ánh sáng trắng mát 5700 K 52.200 lm

911401607907 BVP433 LED384/CW 300W AMB CM

GM

757 ánh sáng trắng mát 5700 K 38.400 lm

911401695506 BVP433 LED310/NW 220~240V 230W

SMB GM

740 trắng trung tính 4000 K 31.000 lm

911401695606 BVP433 LED310/NW 220~240V 230W

SWB GM

740 trắng trung tính 4000 K 31.000 lm

911401695706 BVP433 LED307/NW 220~240V 230W

AMB GM

740 trắng trung tính 4000 K 30.700 lm

911401695806 BVP433 LED286/NW 220~240V 230W

SAWB GM

740 trắng trung tính 4000 K 28.600 lm

911401695906 BVP433 LED313/NW 220~240V 230W

NB GM

740 trắng trung tính 4000 K 31.300 lm

911401696006 BVP433 LED313/NW 220~240V 230W

S6 GM

740 trắng trung tính 4000 K 31.300 lm

911401696206 BVP433 LED310/CW 220~240V 230W

SWB GM

757 ánh sáng trắng mát 5700 K 31.000 lm

911401696506 BVP433 LED313/CW 220~240V 230W

NB GM

757 ánh sáng trắng mát 5700 K 31.300 lm

911401698306 BVP433 LED344/NW 220~240V 255W

SMB GM

740 trắng trung tính 4000 K 34.400 lm
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Order Code Full Product Name Màu sắc nguồn sáng

Nhiệt độ màu

tương quan

(Danh định) Quang thông

911401698406 BVP433 LED344/NW 220~240V 255W

SWB GM

740 trắng trung tính 4000 K 34.400 lm

911401698506 BVP433 LED341/NW 220~240V 255W

AMB GM

740 trắng trung tính 4000 K 34.100 lm

911401698706 BVP433 LED348/NW 220~240V 255W

NB GM

740 trắng trung tính 4000 K 34.800 lm

911401698906 BVP433 LED344/CW 220~240V 255W

SMB GM

757 ánh sáng trắng mát 5700 K 34.400 lm

911401699006 BVP433 LED344/CW 220~240V 255W

SWB GM

757 ánh sáng trắng mát 5700 K 34.400 lm

911401699406 BVP433 LED348/CW 220~240V 255W

S6 GM

757 ánh sáng trắng mát 5700 K 34.800 lm

Vận hành và điện

Order Code Full Product Name Mức tiêu thụ điện

911401679406 BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SMB GM 50 W

911401679506 BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SWB GM 50 W

911401679606 BVP431 LED67/NW 220~240V 50W AMB GM 50 W

911401681206 BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SMB GM 70 W

911401681306 BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GM 70 W

911401681406 BVP431 LED91/NW 220~240V 70W AMB GM 70 W

911401681506 BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SMB GM 70 W

911401681606 BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SWB GM 70 W

911401681706 BVP431 LED91/CW 220~240V 70W AMB GM 70 W

911401683206 BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GM 100 W

911401683306 BVP431 LED134/NW 220~240V 100W AMB GM 100 W

911401683406 BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SMB GM 100 W

911401683506 BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB GM 100 W

911401683606 BVP431 LED133/CW 220~240V 100W AMB GM 100 W

911401687606 BVP432 LED161/CW 220~240V 120W SWB GM 120 W

911401689006 BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SMB GM 120 W

911401689106 BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SWB GM 150 W

911401689206 BVP432 LED203/NW 220~240V 150W AMB GM 150 W

911401689306 BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SMB GM 150 W

911401689406 BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SWB GM 150 W

911401689506 BVP432 LED202/CW 220~240V 150W AMB GM 150 W

911401690806 BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SMB GM 200 W

911401690906 BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SWB GM 200 W

911401691006 BVP432 LED271/NW 220~240V 200W AMB GM 200 W

911401691106 BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SMB GM 200 W

911401691206 BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GM 200 W

911401691306 BVP432 LED269/CW 220~240V 200W AMB GM 200 W

911401600907 BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SMB GM 305 W

911401601007 BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SWB GM 305 W

911401601107 BVP433 LED409/NW 220~240V 305W AMB GM 305 W

911401601207 BVP433 LED382/NW 220~240V 305W SAWB GM 305 W

911401601307 BVP433 LED418/NW 220~240V 305W NB GM 305 W

911401601507 BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SMB GM 305 W

911401601607 BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SWB GM 305 W

Order Code Full Product Name Mức tiêu thụ điện

911401601807 BVP433 LED382/CW 220~240V 305W SAWB GM 305 W

911401603507 BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SMB GM 345 W

911401603707 BVP433 LED460/NW 220~240V 345W AMB GM 345 W

911401603807 BVP433 LED430/NW 220~240V 345W SAWB GM 345 W

911401604107 BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SMB GM 345 W

911401604407 BVP433 LED430/CW 220~240V 345W SAWB GM 345 W

911401604507 BVP433 LED470/CW 220~240V 345W NB GM 345 W

911401606507 BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SMB GM 380 W

911401606607 BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SWB GM 380 W

911401606707 BVP433 LED511/NW 220~240V 380W AMB GM 380 W

911401606807 BVP433 LED477/NW 220~240V 380W SAWB GM 380 W

911401606907 BVP433 LED522/NW 220~240V 380W NB GM 380 W

911401607007 BVP433 LED522/NW 220~240V 380W S6 GM 380 W

911401607107 BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SMB GM 380 W

911401607207 BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SWB GM 380 W

911401607307 BVP433 LED511/CW 220~240V 380W AMB GM 380 W

911401607407 BVP433 LED477/CW 220~240V 380W SAWB GM 380 W

911401607507 BVP433 LED522/CW 220~240V 380W NB GM 380 W

911401607907 BVP433 LED384/CW 300W AMB CM GM 300 W

911401695506 BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SMB GM 230 W

911401695606 BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SWB GM 230 W

911401695706 BVP433 LED307/NW 220~240V 230W AMB GM 230 W

911401695806 BVP433 LED286/NW 220~240V 230W SAWB GM 230 W

911401695906 BVP433 LED313/NW 220~240V 230W NB GM 230 W

911401696006 BVP433 LED313/NW 220~240V 230W S6 GM 230 W

911401696206 BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SWB GM 230 W

911401696506 BVP433 LED313/CW 220~240V 230W NB GM 230 W

911401698306 BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SMB GM 255 W

911401698406 BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SWB GM 255 W

911401698506 BVP433 LED341/NW 220~240V 255W AMB GM 255 W

911401698706 BVP433 LED348/NW 220~240V 255W NB GM 255 W

911401698906 BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SMB GM 255 W

911401699006 BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SWB GM 255 W

911401699406 BVP433 LED348/CW 220~240V 255W S6 GM 255 W
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